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I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)
 Chọn  chữ cái đứng trước phương án  đúng.
Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai?

[bookmark: MTBlankEqn]A. 15  Q.	B.  R.	C. - 2,6  I.	D. 0,25  R.
Câu 2.  Khẳng định nào sau đây sai?




A. Số đối của  là .	B. Số đối của  là .




C. Số đối của  là .	D. Số đối của  là .
Câu 3. 
Trong các số    có bao nhiêu số hữu tỉ dương?
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 4. 
  Giá trị của đẳng thức 
          A. 36.         	          B. -36.	           C. 6.                 D. -6.
Câu 5. 
 Kết quả của phép tính  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6.  Tính [image: ].
A. n = 2.	B. n = 3.	C. n = 4.	D. n = 5.
Câu 7.  Tìm x biết [image: open vertical bar x close vertical bar equals 1 half]


		A . 	B . 


		C .  hay 	D . Không tìm được x 
Câu 8. 

 Với  là ba số hữu tỉ bất kì, nếu  thì




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9. 


 Cho hình lập phương  có . Diện tích xung quanh của hình lập phương  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. 

 Hình hộp chữ nhật có . Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11.  Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tứ giác?
[image: A picture containing text, furniture, table, worktable

Description automatically generated]
A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.
Câu 12. 
 Cho hình lăng trụ đứng tứ giác  có cạnh  A’B’ = 2cm, B’C’ = 3 cm, A’C’ = 4 cm, AA’ = 5cm. Tính diện tích của mặt BB’C’C.
[image: ]
A.6 cm2.	B.12 cm2.	C.15 cm2.	D.20 cm2.
II. Phần tự luận (7,0 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lí nếu có thể):
a) 


                       b)                      c).

Bài 2 (1,5 điểm).  Tìm số hữu tỉ , biết:
a) 

                                               b) 

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hình hộp chữ nhật  như hình vẽ
Biết AB = 5cm, EH = 7cm, CG = 6cm
[image: ]
a) Kể tên các đường chéo của hình hộp chữ nhật.
b) Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật này.
	Câu 4. (0,5 điểm) Hãy cho biết:  


Góc đồng vị với  ; Góc so le trong với là góc nào?
	[image: ]






Bài 5(1,0 điểm). 
 Giá bán một ly trà sữa là 20.000 đồng. Lần thứ nhất cửa hàng giảm giá 5%. Lần thứ hai cửa hàng giảm giá 10% so với giá đã giảm. Tìm giá tiền của một ly trà sữa sau khi giảm hai lần.
Bài 6. Tính nhanh:(1 điểm)
                         


____HẾT____

	PHÒNG GD&ĐT GIAO THỦY
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	C
	B
	C
	C
	A
	C
	C
	D
	B
	C
	D
	C



PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Câu 1.a (0,5 điểm): ;

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	Câu 1b (0,5 điểm). ;

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	
. 
	

	
	Câu 1c (0,5 điểm). .

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	
. 
	

	2
	
Câu 2a (0,5 điểm). Tìm số hữu tỉ , biết: ;

	
	

	0.25

	
	
      
	0.25

	
	Câu 2b (1,0 điểm). .

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	
.
	0,25

	3
	Câu 3a (0,5 điểm). 

	
	

	0.5

	
	Câu 3b (0,5 điểm). Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật này.

	
	Thể tích hình hộp chữ nhật: 


	0.25

	
	Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật :


	0.25

	4
	Câu 4 (0,25 điểm)

	
	Góc đồng vị với  là  

	0.25

	
	Câu 4 (0,25 điểm)

	
	
 Góc so le trong với  là 
	0.25

	5
	Câu 5 (1,0 điểm)

	
	Giá tiền của một ly trà sữa sau khi giảm lần đầu

 đồng
	0.5

	
	Giá tiền của một ly trà sữa sau khi giảm lần đầu

 đồng
	0.5


	Bài 5 : 1 điểm

A =  -  +  -  + …………+  - 

	

	3A = 1 -  +  -  + …………+ - 
	0,25đ

	3A + A = 1 - 
	0,5đ

	A =  - 
	0,25đ



Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần.

____HẾT____
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